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I. KIẾN THỨC.
1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Biết được Thế nào là công dân của một nước.
- Nhận biết được Căn cứ để xác định công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Để xuất được một số giải pháp để trở thành một người công dân tốt.
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Hiểu được các quy định của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP.
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
A. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
B. Những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
C. Người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam.
D. Người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.
Câu 2. Giấy tờ nào sau đây không đủ chứng minh là công dân của nước CHXHCN Việt Nam?
A. Giấy khai sinh. 				B. Căn cước công dân.
C. Giấy chứng minh nhân dân. 		D. Giấy báo điểm.
Câu 3. Trường hợp nào sau đây không phải là công dân Việt Nam?
A. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng chưa đủ 18.
B. Trẻ em được tìm thấy ở Việt Nam nhưng không rõ cha mẹ là ai.
C. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có cha mẹ là người nước ngoài.
D. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng học tập, công tác ở nước ngoài.
Câu 4. Để trở thành một công dân tốt, em không nên
A. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
B. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường.
C. Phê phán, chê bai những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.
D. Biết phụ giúp ba mẹ làm việc nhà mỗi khi rảnh rỗi.
Câu 5. Việc làm nào chưa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
A. Quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ mọi người trong gia đình.
B. Chủ động ngăn chặn hành vi vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định.
C. Tự giác tham gia các hoạt động giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.
D. Thành lập công ty để kinh doanh thu lơị nhuận nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.
Câu 6. Việc làm nào dưới đây xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác? 
A. Bố mẹ phê bình khi con mắc lỗi. 
B. Bắt giữ tên trộm lẻn vào nhà lấy trộm tiền. 
C. Bắt người theo quy định của Tòa án. 
D. Đánh người gây thương tích vì bất đồng quan điểm. 
Câu 7. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm;… được ghi nhận tại điều nào trong Hiến pháp năm 2013? 
A. Điều 20 					C. Điều 22
B. Điều 21 					D. Điều 23 
Câu 8. Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?
A. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
B. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
C. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
D. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Câu 9. Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
A. Luật Quốc tịch Việt Nam. 			B. Luật đất đai.
C. Luật hôn nhân và gia đình. 			D. Luật trẻ em.
Câu 10. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa 
A. nhà nước và công dân nước đó. 		C. tập thể và công dân nước đó.
B. công dân và công dân nước đó. 		D. công dân với cộng đồng nước đó. 
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 13: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Hari có bố là người Việt Nam, mẹ là người Mĩ. Hari mang quốc tịch Mĩ như mẹ. Nghỉ hè năm Hari 20 tuổi, Hari cùng bố mẹ về Việt Nam thăm ông bà nội. Đúng dịp ở quê nội đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hari băn khoăn không biết mình có được tham gia bầu cử hay không.
Theo em, Hari có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội không? Vì sao?
Gợi ý:
- Hari không có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội (tức Việt Nam).
- Vì quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền của công dân Việt Nam, trong khi Hari mang quốc tịch Mĩ.
Câu 14: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Gợi ý:- H có bố mang quốc tịch Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. H sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên đã lựa chọn theo quốc tịch của mẹ. Theo em, bạn H có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao? 
-	H là công dân Việt Nam, vì mẹ có quốc tịch Việt Nam, H lựa chon theo quốc tịch của mẹ
Câu 15: Cho tình huống sau:
Trường trung học cơ sở Phước Thắng phát động phong trào làm vệ sinh, bảo vệ môi trường trong trường học và khu vực xung quanh vào một buổi sáng chủ nhật. Đa số các bạn học sinh lớp 6C hào hứng tham gia thế nhưng các bạn: Tí, Na và Bi không muốn tham gia hoạt động này vì cho rằng công việc ấy không phải là công việc của học sinh lớp 6.
a. Em có tán thành về suy nghĩ và biểu hiện của ba bạn trên?
b. Theo em, là học sinh em cần làm gì để trở thành một công dân tốt? 
(HS nêu ít nhất 4 ý)
Gợi ý:
a. Em không tán thành với suy nghĩ và biểu hiện của ba bạn trên, vì:
+ Suy nghĩ và biểu hiện của ba bạn trên cho thấy các bạn chưa có đủ hiểu biết về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
+ Việc tham gia phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường là hoạt động tập thể bổ ích sẽ giúp cho các em biết bảo vệ môi trường sống xanh- sạch- đẹp, …
 + Đồng thời đây cũng là nghĩa vụ mà mọi người cần phải thực hiện…
b.	Theo em, là học sinh để trở thành một công dân tốt, chúng ta cần:
+ Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
+ Rèn luyện đạo đức.
+ Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.
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